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Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Thực hiện Quyết định số 5388/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính. Cục Trồng trọt báo cáo Bộ trưởng như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ

- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Luật Trồng trọt thì “Loài cây trồng chính là loài cây được trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, cần được quản lý chặt chẽ”. 

Khoản 6 Điều 13 Luật Trồng trọt quy định: “Trong từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục loài cây trồng chính”.
Như vậy, việc xây dựng Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính làm cơ sở để quản lý chặt chẽ giống thuộc loài cây trồng chính và phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường, tạo nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng, bảo đảm phát triển bền vững là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

Việc xây dựng Dự thảo Thông tư này nhằm xác định một số loài cây đang được trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế để đưa vào Danh mục loài cây trồng chính để quản lý chặt chẽ.

2. Quan điểm chỉ đạo

Thứ nhất, quy định chi tiết nội dung được giao trong Luật Trồng trọt theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về trồng trọt; phù hợp với chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường, tạo nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng và từng bước hiện đại.

Thứ hai, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là phù hợp với các nội dung của Luật Trồng trọt.

Thứ ba, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng; xã hội hóa tối đa các dịch vụ công.

Thứ tư, kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giống cây trồng đã được khẳng định tính phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Cục Trồng trọt đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản. Cụ thể:

1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư, gồm 11 thành viên của các Cục, vụ do Quyền Cục trưởng Cục Trồng trọt làm tổ trưởng.

2. Rà soát các quy định của Luật Trồng trọt và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến cây trồng thuộc loài cây trồng chính. Tổ chức đánh giá thực trạng sản xuất, xuất khẩu của một số loài cây trồng chủ lực.
3. Dự thảo Thông tư, tổ chức họp lấy ý kiến thành viên Tổ biên tập; thống nhất danh mục các loài cây trồng chính.

4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia. Tổ chức các cuộc họp biên tập nội dung Dự thảo Thông tư, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề (theo lĩnh vực) để tham vấn ý kiến chuyên gia, các địa phương và doanh nghiệp.

5. Thực hiện đăng Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://www.mard.gov.vn) và Trang tin điện tử của Cục Trồng trọt (http://www.cuctrongtrot.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.

6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về Dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình. Đến nay, đã nhận được trả lời đã nhận được __ văn bản đóng góp ý kiến, trong đó có __ văn bản của các Bộ; __ văn bản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; __ tổ chức quốc tế; __ hội, hiệp hội, doanh nghiệp; __ ý kiến tham gia qua cổng thông tin điện tử; Bộ đã tổng hợp, nghiên cứu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương. 

7. Hoàn thiện hồ sơ và gửi Vụ Pháp chế thẩm định Dự thảo Thông tư (công văn số ……/TT-TTrPC ngày …..); ngày ……, Vụ Pháp chế có báo cáo thẩm định dự thảo Thông tư, Cục Trồng trọt có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế đối với nội dung Dự thảo Thông tư (gửi kèm theo).

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính có 03 điều và 01 phụ lục, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành Danh mục loài cây trồng chính. 

Điều 2. Quy định hiệu lực thi hành của Thông tư. Thông tư có hiệu lực thi hành cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật Trồng trọt (từ ngày 01/01/2020).
Điều 3. Quy định trách nhiệm thi hành Thông tư này và quy định việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ.

V. LỰA CHỌN DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG CHÍNH ĐỂ ĐƯA VÀO DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Quy định của Luật Trồng trọt về quản lý giống thuộc loài cây trồng chính
Theo quy định của Luật Trồng trọt, giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính phải được quản lý như sau:

(1) Công nhận lưu hành giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính
Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu sau khi được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng quy định tại Điều 15 của Luật này hoặc cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng quy định tại Điều 16 của Luật này, trừ trường hợp phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, triển lãm, trao đổi quốc tế hoặc sản xuất hạt lai để xuất khẩu (khoản 1 Điều 13)
(2) Khảo nghiệm giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính
Yêu cầu chung về việc công nhận lưu hành giống cây trồng là: Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính phải được khảo nghiệm do tổ chức khảo nghiệm độc lập được công nhận đủ điều kiện thực hiện trước khi cấp hoặc gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, trừ trường hợp giống cây trồng được cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng (Khoản 5 Điều 13). Khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định tại Điều 18, 19. 

 (3) Quản lý chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính
Vật liệu nhân giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng chính được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng và tiêu chuẩn do người sản xuất, nhập khẩu công bố áp dụng (Điểm a Khoản 3 Điều 25);

2. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải xây dựng để quản lý giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính
Để thực hiện việc quản lý giống thuộc loài cây trồng chính theo quy định phải xây dựng, ban hành hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây:

(1) Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với loài cây trồng khảo nghiệm (khoản 3 Điều 19);

(2) Tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng đối với loài cây trồng khảo nghiệm (điểm c khoản 1 Điều 15);

(3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính (điểm a khoản 3 Điều 25).
3. Đề xuất Danh mục loài cây trồng chính

3.1. Tiêu chí lựa chọn loài cây trồng chính:

Các chỉ tiêu để lựa chọn cây trồng chính, bao gồm:

a) Diện tích

 b) Sản lượng

 c) Giá trị xuất khẩu

 d) Số giống của loài cây trồng đã được công nhận

 đ) Số đơn vị đang sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 
 e) Số đơn vị nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng
 g) Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của giống cây trồng:

- Tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng đối với loài cây trồng khảo nghiệm 

- Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng.
3.2. Đề xuất Danh mục loài cây trồng chính 

Trên cơ sở kết quả phân tích một số chỉ tiêu của các loài cây trồng (tại Bảng 1), Tổ biên tập xây dựng Thông tư đã thống nhất lựa chọn 07 loài cây trồng gồm: lúa, ngô, lạc, đậu tương, cà phê, bưởi, cam để trình Bộ trưởng xem xét quyết định đưa vào danh mục loài cây trồng chính với các lý do như sau:

1)  Cây lúa

- Lúa là cây lương thực có vai trò quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. 

- Lúa có diện tích gieo trồng và cho sản lượng lớn. Năm 2018, diện tích đạt 7,57 triệu ha. Sản lượng 43,98 triệu tấn. Xuất khẩu gạo ước đạt 3,03 tỷ USD. 

- Số giống lúa đã được công nhận là: 305 giống.

- Hiện nay có nhiều đơn vị thuộc các Viện nghiên cứu công lập, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân, Trung tâm nghiên cứu giống các tỉnh,  Việt Nam tiến hành nghiên cứu, chọn tạo giống lúa (Viện Di truyền Nông nghiệp; Viện Cây lương thực, cây thực phẩm; Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Công Ty CP giống cây trồng Trung ương; Công ty CP giống cây trồng miền Nam; Viện Lúa ĐBSCL; Công ty TNHH ADI; Công Ty THNN Nhiệt Đới; Công ty Cổ phần Tổng công ty giống thái Bình, Viện KHKTNN Duyên hải Nam trung bộ…).

- Có khoảng 480 đơn vị đang sản xuất, kinh doanh giống lúa.

Cây lúa hiện đang thuộc danh mục giống cây trồng chính theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN. Chủng loại giống lúa đa dạng, phong phú, cùng với vai trò quan trọng bậc nhất là bảo đảm an ninh lương thực quốc gia nên lúa phải là cây trồng chính. 

2) Cây ngô

- Cây ngô là cây lương thực quan trọng sau cây lúa, làm thức ăn cho người và cung cấp nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi. 

- Ngô cũng có diện tích gieo trồng và cho sản lượng lớn. Trong năm 2018, diện tích đạt 1,04 triệu ha, sản lượng 4,91 triệu tấn. 

- Số giống ngô đã được công nhận là: 140 giống.

-  Hiện nay có nhiều đơn vị có nhiều đơn vị thuộc các Viện nghiên cứu công lập, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân nghiên cứu, chọn tạo giống ngô. 

- Có khoảng 100 đơn vị đang sản xuất, kinh doanh giống ngô. 

Cây ngô hiện đang thuộc danh mục giống cây trồng chính theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN, cùng với vai trò quan trọng làm thức ăn cho người và cung cấp nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi nên đề nghị giữ nguyên là cây trồng chính. 

3) Cây Lạc

- Trong năm 2018, diện tích lạc đạt 195,1 nghìn ha và năng suất bình quân đạt 23,6 tấn/ha và sản lượng đạt gần 459,6 nghìn tấn. 

- Số giống lạc đã được công nhận khoảng 10 giống.

-  Số đơn vị nghiên cứu, chọn tạo, gồm có: Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Cây lương thực, cây thực phẩm và một số đơn vị khác.

- Số đơn vị sản xuất, kinh doanh: có khoảng 30 đơn vị trên toàn quốc.

Cây lạc hiện đang thuộc danh mục giống cây trồng chính theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN. Cây lạc có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho người, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nên đề nghị giữ nguyên là cây trồng chính. 

4) Cây đậu tương

- Trong năm 2018: diện tích đậu tương đạt 68,4 nghìn ha và năng suất bình quân đạt 14,9 tấn/ha và sản lượng đạt 101,7 nghìn tấn. 

- Số giống đậu tương đã được công nhận là: 9 giống.

-  Số đơn vị nghiên cứu, chọn tạo, gồm có: Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Cây lương thực, cây thực phẩm,...)

- Số đơn vị sản xuất, kinh doanh: 30 đơn vị.

Cây đậu tương hiện đang thuộc danh mục giống cây trồng chính theo Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN. Cây đậu tương có vai trò quan trọng cung cấp thực phẩm cho người, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, làm thức ăn chăn nuôi nên đề nghị giữ nguyên là cây trồng chính. 

5) Cây cà phê

- Cà phê là loài cây trồng có giá trị kinh tế, hiện đang là sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia theo Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT;

- Diện tích, sản lượng cà phê lớn và ổn định trong nhiều năm qua. Trong năm 2018, diện tích đạt 687,2 nghìn ha. Sản lượng 1,63 triệu tấn. Giá trị xuất khẩu 3,52 tỷ USD. Cây cà phê cần được phát triển để tăng thu nhập cho người dân và đóng góp nhiều hơn nữa vào giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

- Số giống cà phê đã được công nhận là: 16 giống. Hiện nay chỉ có Viện KHKTNLN Tây Nguyên là đơn vị nghiên cứu, chọn tạo giống. Tuy nhiên có đến 850 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống.

- Cà phê là cây trồng có nguồn gen quý cần bảo tồn, phát triển.

Với vai trò quan trọng kể trên, cây cà phê cần được đưa vào danh mục loài cây trồng chính để quản lý chặt chẽ.
6) Cây cam

- Cây cam là cây có múi, thuộc nhóm cây ăn quả đang có xu hướng phát triển mạnh trong những năm gần, đóng góp ngày càng nhiều vào giá trị xuất khẩu của ngành. Cam cũng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia theo Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT (nhóm rau quả);

- Diện tích, sản lượng cam tăng nhanh trong những năm gần đây. Trong năm 2018, diện tích cam đạt 94,4 nghìn ha (tăng khoảng 7 nghìn ha so với năm 2017). Sản lượng đạt 868,2 nghìn tấn (tăng 12,6% so với năm 2017). Cây cam cần được phát triển để tăng thu nhập cho người dân và đóng góp nhiều hơn nữa vào giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

- Số giống cam đã được công nhận là: 09 giống. Trong đó có 05 giống công nhận chính thức và 04 giống công nhận giống cho sản xuất thử. Thực tế có nhiều giống cam địa phương đã trồng ngoài sản xuất: cam sành Hà Giang, cam Cao Phong Hòa Bình, cam Xoàn, cam Vinh, cam xã Đoài….

-  Số đơn vị nghiên cứu, chọn tạo, gồm có: 03 đơn vị (Viện nghiên cứu Rau quả, Viện CAQMN, Viện DTNN).

- Cây cam là cây trồng có nguồn gen quý cần bảo tồn, phát triển.

- Cây cam bị nhiễm bệnh Greening rất nguy hiểm, hiện không có thuốc trị, biện pháp duy nhất quản lý bệnh này là trồng cây giống sạch bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất. Mặt khác, quá trình nhân giống cam phải thực hiện theo các bước S0, S1, S2 từ cây sạch bệnh, trong nhà lưới, nhà kính. Hơn nữa, hiện nay có rất nhiều đơn vị, hộ tư nhân  kinh doanh giống cam, vì vậy, cần được đưa vào danh mục loài cây trồng chính để quản lý chặt chẽ.
7) Cây bưởi

- Cây bưởi là cây có múi, thuộc nhóm là cây ăn quả đang có xu hướng phát triển mạnh trong những năm gần, đóng góp ngày càng nhiều vào giá trị xuất khẩu của ngành. Cây bưởi cũng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia theo Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT (nhóm rau quả);

- Diện tích, sản lượng bưởi tăng nhanh trong những năm gần đây. Trong năm 2018, diện tích bưởi đạt 79,9 nghìn ha (tăng khoảng 8 nghìn ha so với năm 2017). Sản lượng đạt 624,9 nghìn tấn (tăng 9,1% so với năm 2017). Cây bưởi cũng cần được phát triển để tăng thu nhập cho người dân và đóng góp nhiều hơn nữa vào giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

- Số giống bưởi đã được công nhận là: 03 giống. Trong đó có 01 giống công nhận chính thức và 02 giống công nhận giống cho sản xuất thử. Thực tế có nhiều giống bưởi địa phương đã trồng ngoài sản xuất như bưởi năm roi, bưởi da xanh, bưởi Đoan Hùng…

- Số đơn vị nghiên cứu, chọn tạo, gồm có: 03 đơn vị (Viện nghiên cứu Rau quả, Viện CAQMN, Viện KHKTNLN BTB).

- Cây bưởi là cây trồng có nguồn gen quý cần bảo tồn, phát triển.

- Tương tự như cây cam, cây bưởi cũng bị nhiễm bệnh Greening rất nguy hiểm, hiện không có thuốc trị, biện pháp duy nhất quản lý bệnh này là trồng cây giống sạch bệnh, đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất. Mặt khác, quá trình nhân giống cam phải thực hiện theo các bước S0, S1, S2 từ cây sạch bệnh, trong nhà lưới, nhà kính. Hơn nữa, hiện nay có rất nhiều đơn vị, hộ tư nhân  kinh doanh giống bưởi, vì vậy, cần được đưa vào danh mục loài cây trồng chính để quản lý chặt chẽ.

Trên đây là Dự thảo Tờ trình Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính, Cục Trồng trọt xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính; (2) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TTrPC.


	
	Q. CỤC TRƯỞNG

                 Nguyễn Như Cường


Bảng 1. Một số chỉ tiêu của các loài cây trồng
	Chỉ tiêu 
	Lúa
	Ngô
	Sắn
	Lạc
	Đậu tương
	Cà phê
	Cao su
	Hồ tiêu
	Điều
	Chè
	Cam
	Bưởi 
	Chanh leo
	Nhãn
	Chuối

	 a) Diện tích (1000 h)
	75700
	1040
	515
	195
	68,4
	687,2
	970,8
	152,3
	297,9
	126
	94,4
	79,9
	7
	78,9
	144,1

	 b) Sản lượng (1000 tấn)
	43980
	4910
	9940
	460
	101,7
	1630
	1140
	255,6
	262,3
	982
	868
	624,9
	210
	571,6
	2145,4

	 c) Xuất khẩu (triệu USD)
	3030
	0
	959
	0
	0
	3520
	2090
	758,8
	3350
	219
	
	
	
	
	

	 d) Số giống được công nhận (Giống)
	305
	40
	5
	10
	9
	16
	25
	0
	2
	20
	9
	3
	1
	7
	3

	 đ) Đơn vị sản xuất, kinh doanh (Đơn vị)
	480
	100
	
	30
	30
	850
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 e) Đơn vị nghiên cứu, chọn, tạo giống (Đơn vị)
	9
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3
	3
	2
	2
	1

	 g) Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống 
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	(2) Tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng đối với loài cây trồng khảo nghiệm 
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	(3) Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	(4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng 
	3
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	h) Đang là sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Lựa chọn, đề xuất cây trồng chính 
	Lúa
	Ngô
	
	Lạc
	Đậu tương
	Cà phê
	
	
	
	
	Cam
	Bưởi
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